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MÔN THI : FIN 424 (B) Học kì: 2

Thời gian : 13h30 - 23/03/2024   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202326670 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh FIN 424 B K27QTC

2 27212336742 Bùi Ngọc Thanh Bình FIN 424 B K27QTC

3 27212436836 Nguyễn Ngọc Tâm Bình FIN 424 B K27QTC

4 27214747567 Lê Chí Công FIN 424 B K27QTC

5 27202821592 Nguyễn Phương Đoan FIN 424 B K27QTC

6 26202335342 Trương Mỹ Dung FIN 424 B K26QTC

7 27202402606 Nguyễn Thị Thuỳ Dung FIN 424 B K27QNH

8 27202401236 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FIN 424 B K27QNH

9 26202222354 Dương Thị Hương Giang FIN 424 B K26QNH

10 26202342612 Ngô Thị Sơn Hà FIN 424 B K26QTC

11 27202302505 Bùi Nguyễn Hồng Hà FIN 424 B K27QTC

12 27202443530 Mang Thị Ngọc Hà FIN 424 B K27QNH NỢ HP

13 26202234731 Hoàng Bảo Hân FIN 424 B K27QTC

14 27202401640 Phan Thị Bảo Hân FIN 424 B K27QNH

15 27212831731 Nguyễn Hoàng Bảo Hân FIN 424 B K27HP-QTC

16 26212441617 Lê Anh Hào FIN 424 B K26QNH

17 27207146814 Trần Thị Phúc Hậu FIN 424 B K27QNH

18 27212453626 Nguyễn Trọng Hiệp FIN 424 B K27QNH

19 27212402414 Nguyễn Đăng Hiếu FIN 424 B K27QNH

20 27202426046 Lê Thị Quỳnh Hoa FIN 424 B K27QNH

21 27202447635 Nguyễn Thị Kim Huệ FIN 424 B K27QNH

22 27212447639 Phạm Xuân Hưng FIN 424 B K27QNH

23 27212328906 Ngô Đình Khải FIN 424 B K27QTC

24 26212141913 Lê Tuấn Kiệt FIN 424 B K26QNH

25 27202401243 Nguyễn Thị Thanh KimKiều FIN 424 B K27QNH
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2/4

MÔN THI : FIN 424 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 23/03/2024   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212453197 Võ Mỹ Kim FIN 424 B K27QNH

2 27214728879 Cao Gia Lâm FIN 424 B K27QTC

3 25612217785 Hongthong LatdaphoneFIN 424 B K26HP-QTC

4 25602117771 Douangphachan Linda FIN 424 B K25HP-QTC

5 27202232990 Võ Thị Ngọc Linh FIN 424 B K27QNH

6 27202302559 Trần Thị Phương Linh FIN 424 B K27QTC

7 27202440043 Phạm Nhật Linh FIN 424 B K27QNH

8 27212402458 Nguyễn Lê Thảo Linh FIN 424 B K27QNH

9 27212400478 Trần Duy Nhật Long FIN 424 B K27QNH

10 27212300329 Nguyễn Bá Luân FIN 424 B K27QTC

11 27212435576 Lê Ngọc Duy Luân FIN 424 B K27QNH

12 26202442510 Trần Thị Mai Ly FIN 424 B K26QNH

13 27202400381 Võ Thị Cẩm Ly FIN 424 B K27QNH

14 27202402106 Nguyễn Thị Yến Ly FIN 424 B K27QNH

15 27202438700 Nguyễn Cẩm Ly FIN 424 B K27QNH

16 27202440877 Dương Thị Khánh Ly FIN 424 B K27QNH

17 27202401706 Nguyễn Thị Trà My FIN 424 B K27QNH

18 27202423353 Phạm Thị Thu My FIN 424 B K27QNH

19 26202441956 Lê Thị Thúy Ngân FIN 424 B K26QTC

20 27202353730 Nguyễn Thị Tuyết Ngân FIN 424 B K27QTC

21 27202449352 Trần Lê Diệu Nguyên FIN 424 B K27QNH

22 27212424015 Nguyễn Đức Nguyên FIN 424 B K27QTC

23 27212444073 Lê Hà Tú Nguyên FIN 424 B K27QNH

24 26212430376 Huỳnh Minh Nhật FIN 424 B K26QNH

25 26202100691 Dương Thị Khánh Nhi FIN 424 B K26QNH

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/4

MÔN THI : FIN 424 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 23/03/2024   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202432350 Nguyễn Ngọc Hải Nhi FIN 424 B K26QNH

2 26202438256 Nguyễn Hoàng Nhi FIN 424 B K27QTC

3 27202449408 Mai Thị Ái Nhi FIN 424 B K27QTC

4 25612317774 Namvongsak NhotsivanhFIN 424 B K25HP-QTC

5 26202132222 Trần Thị Kim Oanh FIN 424 B K26QNH

6 27212423880 Lữ Thục Oanh FIN 424 B K27QNH

7 25602317775 Phommachanh PadthanaFIN 424 B K25HP-QTC

8 26212127679 Nguyễn Thanh Phát FIN 424 B K26QNH

9 25612317776 Phommachanh PhimphakaFIN 424 B K25HP-QTC

10 27202429185 Võ Lê Thị Mai Phương FIN 424 B K27QNH

11 27202449653 Trương Thị Diễm Quỳnh FIN 424 B K27QNH

12 27202453764 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 424 B K27QNH

13 26212427367 Nguyễn Quang Hữu Tài FIN 424 B K26QNH

14 26212442646 Lê Anh Tài FIN 424 B K26QNH

15 26212341944 Nguyễn Bá Thạch FIN 424 B K26QTC

16 27202438835 Lê Thị Thành FIN 424 B K27HP-QTC

17 27211239067 Trần Văn Thành FIN 424 B K27QTC

18 26202428026 Lê Uyên Thi FIN 424 B K26QNH

19 26212441715 Nguyễn Minh Thiện FIN 424 B K26QNH

20 27212329244 Châu Quốc Thiện FIN 424 B K27QTC

21 25612317779 Koumphonphakdy ThienxayFIN 424 B K25HP-QTC

22 27212329350 Nguyễn Văn Thịnh FIN 424 B K27QTC

23 27212450052 Trần Ngọc Hoàng Thịnh FIN 424 B K27QNH

24 27212450053 Trần Phước Thịnh FIN 424 B K27QTC

25 27202341300 Trần Thị Phương Thư FIN 424 B K27QTC
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MÔN THI : FIN 424 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 23/03/2024   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212435549 Đặng Trần Thực FIN 424 B K27QNH

2 27202423201 Nguyễn Thị Kim Thương FIN 424 B K27QNH

3 26202327171 Nguyễn Thị Thu Thủy FIN 424 B K26QTC

4 27212438151 Huỳnh Minh Thuyết FIN 424 B K27QNH

5 26202341976 Nguyễn Thị Huỳnh Tiến FIN 424 B K26QNH

6 27212436468 Nguyễn Tất Toàn FIN 424 B K27QNH

7 27202431068 Trần Bảo Trâm FIN 424 B K27QNH

8 26202427077 Trần Võ Huyền Trân FIN 424 B K26QTC

9 27202326672 Chung Thị Thu Trang FIN 424 B K27QTC

10 27202441188 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 424 B K27QNH

11 27212428667 Phạm Khánh Triều FIN 424 B K27QNH

12 27202439221 Phạm Thị Mai Trinh FIN 424 B K27QTC

13 27203736725 Phạm Thị Thu Trinh FIN 424 B K27QNH

14 26212428474 Lê Thành Trung FIN 424 B K26QNH

15 26212435331 Mai Thanh Trung FIN 424 B K26QNH

16 27212451250 Nguyễn Văn Trung FIN 424 B K27QNH

17 27211342720 Phạm Duy Tuấn FIN 424 B K27QTC

18 26212441534 Trần Thanh Tùng FIN 424 B K26QNH NỢ HP

19 26202438297 Ngô Thanh Tuyền FIN 424 B K26QNH

20 26202426815 Quảng Nguyễn Nhã Uyên FIN 424 B K26QNH

21 27212431728 Trần Thanh Uyên FIN 424 B K27QNH

22 26207124584 Trần Thị Ngọc Vy FIN 424 B K26QNH

23 27212453002 Phan Hoàng Vy FIN 424 B K27QNH

24 26212435353 Hồ Công Vỹ FIN 424 B K26QNH

25 26202138202 Huỳnh Thị Kim Yến FIN 424 B K27QNH
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